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Những người thực hiện việc tái chế vật liệu thứ cấp nguy hại, còn được gọi là HSM (hazardous secondary 
material), phải lưu giữ tài liệu xác định tính hợp pháp của họ tại chỗ. Các Thanh Tra Viên Tuân Thủ có thể yêu 
cầu xem xét tài liệu này. Tài liệu phải chứa một mô tả bằng văn bản về cách thức mà việc tái chế đáp ứng 
được ba yếu tố đầu tiên trong tiêu chí về tính hợp pháp trong 40 CFR phần 260.43(a) được sửa đổi bởi OAR 
340-100-0043, và cách mà yếu tố 4 trong 40 CFR phần 260.43(b) được cân nhắc khi đưa ra quyết định về tính 
hợp pháp tổng thể của một hoạt động tái chế nhất định. Phải lưu giữ tài liệu trong 3 năm sau khi kết thúc hoạt 
động tái chế. Hãy tham khảo trang cuối của tài liệu này để đọc thêm các trích dẫn về quy định. 
 

Hướng dẫn 
Không có yêu cầu cụ thể nào về định dạng dành cho tài liệu này. Chủ nguồn phát sinh vật liệu thứ cấp nguy 
hại có thể sử dụng mẫu này để đáp ứng các yêu cầu. Mỗi vật liệu thứ cấp nguy hại phải có một tài liệu riêng. 
Hãy sử dụng càng nhiều khoảng trống càng tốt để giải thích kỹ về cách mỗi yếu tố được đáp ứng. Cung cấp 
mô tả tường thuật về cách HSM được chủ nguồn phát sinh hoặc đơn vị tái chế thực hiện tái chế. 

Ví dụ tường thuật: Dung môi đã qua sử dụng được thu hồi trong hệ thống/đơn vị chưng cất tại chỗ và sản 
phẩm chưng cất tương tự như dung môi cấp thương mại. 

Đối với các yếu tố 1-3, hãy chọn ô nằm dưới từng yếu tố mô tả phù hợp nhất cách hoạt động tái chế của quý 
vị đáp ứng từng yếu tố tiêu chí. Thêm mô tả tường thuật giải thích cách hoạt động tái chế đáp ứng từng yếu 
tố. Đối với yếu tố 4, hãy chọn các ô mô tả phù hợp nhất cách yếu tố này được cân nhắc khi đưa ra quyết định 
về tính hợp pháp tổng thể. Nếu sản phẩm không đáp ứng được yếu tố 4, hãy giải thích tại sao quá trình này 
vẫn được coi là hợp pháp. Thêm mô tả tường thuật giải thích những cân nhắc liên quan khi đưa ra quyết định 
đó. 

Liệt kê và đính kèm tất cả tài liệu hỗ trợ được sử dụng để đưa ra quyết định này, ví dụ: phân tích trong phòng 
thí nghiệm chứng minh rằng sản phẩm tái chế cuối cùng đáp ứng tiêu chí không chứa chất gây ô nhiễm trong 
quá trình vận chuyển. Các tài liệu hỗ trợ hữu dụng khác bao gồm tờ thông tin dữ liệu an toàn sản phẩm hoặc 
SDS. 

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ điền biểu mẫu này, vui lòng liên hệ với Chương Trình Chất Thải Nguy 
Hại tại địa chỉ hazwaste@deq.oregon.gov hoặc theo số 1-844-841-4938.  
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Biểu Mẫu Tài Liệu Tái Chế Hợp Pháp, Lần cập nhật gần nhất: Tháng 4 năm 
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Yếu Tố 1 
Đánh dấu ít nhất một trong các tiêu chí bên dưới và mô tả cách HSM đáp ứng các tiêu chí đó và đưa ra mô tả 
tường thuật hỗ trợ cho kết luận này. 
 

 Đóng góp các thành phần có giá trị cho một sản phẩm hoặc sản phẩm trung gian 

 Thay thế chất xúc tác hoặc chất mang trong quá trình tái chế 
 Là nguồn thành phần có giá trị được thu hồi trong quá trình tái chế 

 Được sử dụng như một sản phẩm thay thế hiệu quả cho sản phẩm thương mại 
Mô tả dưới đây: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yếu Tố 2 
Kiểm tra ít nhất một trong các tiêu chí bên dưới và mô tả giá trị của sản phẩm hoặc sản phẩm trung gian. 

 
 Được bán cho một bên thứ ba 

 Được đơn vị tái chế hoặc chủ nguồn phát sinh sử dụng như một chất thay thế hiệu quả cho 
sản phẩm thương mại hoặc làm thành phần hoặc chất trung gian trong quá trình công nghiệp 

Mô tả dưới đây: 



Sở Chất Lượng Môi Trường Oregon Trang 3 

Biểu Mẫu Tài Liệu Tái Chế Hợp Pháp  

 

 

Yếu Tố 3 
Kiểm tra các tiêu chí dưới đây và mô tả cách HSM được chứa đựng và quản lý hợp lý như một mặt 
hàng có giá trị. 

 

 Vật liệu thứ cấp nguy hại được chứa đựng ở mức tối thiểu theo cách thức phù hợp với việc 
quản lý nguyên liệu thô hoặc theo cách thức bảo vệ tương đương. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yếu Tố 4 
Giải thích cách so sánh sản phẩm của quá trình tái chế với sản phẩm hợp pháp hoặc sản phẩm trung gian. 

 

 Có sản phẩm tương đương hoặc sản phẩm trung gian, và: 
  Sản phẩm này không chứa nồng độ đáng kể của bất kỳ thành phần nguy hại nào được tìm thấy trong Phụ 

Lục VIII của phần 261 không được tìm thấy trong sản phẩm tương đương được sử dụng cho mục đích 
được lên kế hoạch, HOẶC 

  Sản phẩm này không chứa nồng độ đáng kể của bất kỳ thành phần nguy hại nào được tìm thấy trong Phụ 
Lục VIII phần 261 ở mức độ gia tăng một cách đáng kể từ các nồng độ đáng kể được tìm thấy trong các 
sản phẩm tương đương, VÀ 

  Sản phẩm của quá trình tái chế không cho thấy đặc tính gây nguy hại như được định nghĩa trong 40 CFR 
261 phần phụ C, mà sản phẩm tương đương cũng không cho thấy kết quả đó. 

 Không có sản phẩm tương đương nào: 
  Sản phẩm của quá trình tái chế là hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật hàng hóa được 

công nhận rộng rãi, HOẶC 
  Các vật liệu thứ cấp nguy hại đang được tái chế được trả lại quá trình ban đầu hoặc các quá trình mà 

chúng được phát sinh để tái sử dụng. 

 Sản phẩm của quá trình tái chế có hàm lượng thành phần nguy hại đáng kể nhưng hoạt động 
tái chế vẫn được coi là hợp pháp: 

  Hoạt động tái chế vẫn hợp pháp vì không có sự tiếp xúc với các chất độc hại trong sản phẩm, HOẶC 

  Hoạt động tái chế vẫn được coi là hợp pháp vì thiếu tính khả dụng sinh học của các chất độc hại trong sản 
phẩm, HOẶC 

  Hoạt động tái chế vẫn hợp pháp vì những cân nhắc liên quan khác cho thấy sản phẩm tái chế không chứa 
các thành phần nguy hại gây rủi ro đáng kể đến sức khỏe của con người hoặc môi trường. 

Mô tả dưới đây: 
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Tài liệu hỗ trợ 
Liệt kê tài liệu hỗ trợ và các bản sao được đính kèm với biểu mẫu này. 

 

Ngày hoàn thành biểu mẫu:   
 
 
Trích Dẫn Quy Tắc về Định Nghĩa Chất Thải Rắn 

 

Quy Định Trích Dẫn Liên Bang Trích Dẫn Quy Tắc Hành Chính 
Oregon 

Loại trừ HSM: đơn vị tái chế được xác 
minh, dựa trên chuyển giao, xuất khẩu 

40 CFR 261.4(a)(23) – (25) 
40 CFR 261.4(a)(27) 

Bị loại trừ tại OAR 340-101-0004 Bị loại 
trừ tại OAR 340-101-0004 

Tích lũy đầu cơ và quản lý HSM 40 CFR 261.1(c)(8) Được thông qua tại OAR 340-100-0002 

Các tiêu chí về tính hợp pháp 40 CFR 260.43 Được sửa đổi tại OAR 340-100-0043 

Định nghĩa của được chứa đựng 40 CFR 260.10 “Được chứa đựng” Được sửa đổi tại OAR 340-100-0010 

Định nghĩa của Vật liệu thứ cấp nguy 
hại 

40 CFR 260.10 “Vật liệu thứ cấp nguy 
hại” Được thông qua tại OAR 340-100-0002 

Định nghĩa của Chủ nguồn phát sinh 
vật liệu thứ cấp nguy hại 

40 CFR 260.10 “Chủ nguồn phát sinh 
vật liệu thứ cấp nguy hại” 

 
Được thông qua tại OAR 340-100-0002 

Định nghĩa của tái chế giả mạo 40 CFR 261.2(g) Được thông qua tại OAR 340-100-0002 

 
Tuyên bố không phân biệt đối xử 
DEQ không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật, tuổi tác 
hoặc giới tính trong việc quản lý các chương trình hoặc hoạt động của mình. Truy cập trang Dân Quyền và 
Công Lý Môi Trường của DEQ. 
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